
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,459.33 0.45% -2.60%
VN30 1,472.69 0.26% -4.10%
HNX 446.18 0.60% -5.87%
UPCOM 116.04 0.42% 2.98%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -304.18
Tổng GTGD (tỷ) 22,299.21 -15.14% -28.23%

INTRADAY VNINDEX 16/3/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 24,840 0.57% -3.83%
FUEMAV30 17,350 0.58% -4.09%
FUESSV30 18,550 4.15% -2.37%
FUESSV50 21,600 0.00% -5.68%
FUESSVFL 22,000 -0.63% -2.14%
FUEVFVND 27,800 0.72% -0.89%
FUEVN100 19,520 1.14% -9.12%

VN30F2209 1,466.20 0.36%
VN30F2206 1,465.80 0.57%
VN30F2203 1,471.80 0.50%
VN30F2202 1,540.20 0.00%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 25,762.01 0.39% -10.52%
Shanghai 3,170.71 3.48% -12.89%
Kospi 2,659.23 1.44% -10.69%
Hang Seng 20,087.50 6.68% -14.15%
STI (Singapore) 3,290.90 1.70% 5.35%
SET (Thái Lan) 1,667.92 1.43% 0.62%
Dầu thô ($/thùng) 96.12 -0.88% 25.65%
Vàng ($/ounce) 1,923.25 0.06% 5.63%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.18% 5 137
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 1.70% 1 69
TPCP - 10 năm 2.27% -41 27
USD/VND 23,095 0.35% 0.68%
EUR/VND 25,598 -0.79% -3.29%
CNY/VND 3,671 0.27% 0.36%
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Chứng khoán châu Á tăng, Hong Kong phục hồi gần 6,9%. Tại Nhật Bản,
Nikkei 225 tăng 0,39%. Thị trường Trung Quốc đi lên với Shanghai
Composite tăng 3,48%, Shenzhen Component tăng 4,019%. Hang Seng của
Hong Kong tăng 6,68%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,44%.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, Việt Nam xuất 
khẩu 128.069 tấn phân bón, tương đương 71,31 triệu USD, giảm 43,4% về 
lượng, giảm 58,5% về kim ngạch so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm 
trước, xuất khẩu mặt hàng này tăng 58,3% về lượng, tăng 182% về giá trị.

Ngày thực hiện

Khối ngoại phiên hôm nay mua vào 24 triệu cổ phiếu, trị giá 1.219 tỷ đồng, 
trong khi bán ra 31,6 triệu cổ phiếu, trị giá 1.520 tỷ đồng. Tổng khối lượng 
bán ròng ở mức 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 304 tỷ 
đồng. Riêng sàn HoSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 300 tỷ đồng, tương 
ứng khối lượng bán ròng là 7,5 triệu cổ phiếu.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 82,500    1.73% -0.60% 2,470,400       1,452,500        
BID 41,600    -1.19% 2.72% 2,325,000       2,785,800        
CTG 32,000    0.16% 0.00% 6,671,700       8,234,000        
TCB 49,050    0.93% -0.10% 8,202,800       7,456,600        
VPB 36,800    -0.27% -0.14% 12,041,600     17,021,600      
MBB 32,100    1.58% 4.39% 22,096,500     22,014,000      
HDB 27,150    -0.18% 0.56% 7,124,400       12,788,400      
TPB 39,750    -0.38% 2.45% 4,174,000       7,439,200        
STB 32,900    0.61% 5.79% 18,959,500     22,629,400      
ACB 32,800    0.00% 0.31% 5,947,500       5,933,800        
NVL 77,400    1.04% 1.18% 5,804,400       5,827,200        
KDH 50,600    1.20% -1.17% 1,543,100       1,107,700        
PDR 85,800    -0.58% -2.50% 3,313,000       3,273,500        
GAS 109,200  1.11% -10.64% 1,176,400       1,055,000        
POW 16,300    -0.61% -2.69% 21,102,100     25,572,500      
PLX 56,200    0.36% -10.79% 2,994,200       2,995,900        
VIC 78,100    -0.26% 0.13% 4,600,900       4,932,500        
VHM 74,200    -0.40% 0.27% 6,586,300       6,866,500        
VRE 31,750    0.00% 0.47% 5,554,300       6,343,100        
VNM 77,300    0.13% 2.93% 3,355,800       3,770,100        
MSN 140,500  -0.43% -9.65% 1,008,800       883,000           
SAB 154,000  1.78% -0.65% 344,300          181,700           
BVH 147,000  -0.68% 5.00% 1,396,700       1,475,300        
VJC 147,000  -0.68% 5.00% 1,396,700       1,475,300        
FPT 91,600    0.66% -4.08% 2,252,000       2,009,100        
MWG 131,400  0.00% -1.79% 1,708,400       1,941,000        
PNJ 102,800  -0.10% -6.97% 1,371,000       1,102,500        
GVR 33,700    -0.44% -6.39% 2,275,200       2,172,000        
SSI 43,800    1.15% -6.01% 12,610,000     13,894,300      
HPG 46,200    0.11% -7.32% 20,206,600     22,373,600      

PINETREE SECURITIES CORPORATION 2

PDR: Phát Đạt vay nước ngoài 30 triệu USD, rót vào dự án condotel ở Bà Rịa-
Vũng Tàu. Khoản vay nước ngoài này được quyền chuyển đổi dư nợ gốc 
thành cổ phiếu phổ thông.

MBB: Trong năm 2022, MB có kế hoạch tăng trưởng tín dụng 20% và chuẩn bị 
cho các kịch bản tăng trưởng đột biến. Trong năm trước, tăng trưởng tín 
dụng ngân hàng đạt 25%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của MB tính đến thời 
điểm hiện tại vào khoảng 10%, tương đối nhanh so với hạn mức được cấp, 
dự kiến lợi nhuận hợp nhất quý 1 sẽ đạt khoảng 5.500 tỷ và con số thực hiện 
trong 2 tháng đã bám sát mục tiêu này.

Nội dung

Việt Nam thu về hơn 70 triệu USD từ xuất khẩu phân bón, giảm gần 60% so với tháng 1

Trung Quốc tuyên bố không muốn bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga

Phó Thủ tướng: Xây thêm nhà máy lọc dầu ở Vũng Tàu để chủ động nguồn cung

Dân Nga đổ xô đi mua vàng miễn thuế VAT khiến NHTW phải tạm ngừng tích trữ

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng Châu Âu

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp nhập gấp đôi lượng xăng dầu trong quý II

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV Power ký kết hợp đồng EPC Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, có giá 
trị hơn 940 triệu USD; trong đó, phần trong nước thực hiện chiếm 39%.

VIC và VHM đều là tâm điểm cổ phiếu bán ròng của khối ngoại trong phiên 
giao dịch ngày hôm nay với giá trị lần lượt là 115 tỷ đồng và 74 tỷ đồng

VNM: Trong kỳ cơ cấu tháng 3, VNM sẽ là cổ phiếu các quỹ ETF bán ra khối 
lượng nhiều nhất với 3,9 triệu cổ phiếu. 

MWG: vừa công bố chính thức hợp tác với PT Erafone Artha Retailindo 
(Erafone), một công ty con của Tập đoàn Erajaya (Indonesia) để thành lập 
liên doanh PT Era Blue Elektronic với thương hiệu “Era Blue”. Cửa hàng Era 
Blue đầu tiên dự kiến sẽ mở cửa vào giữa năm 2022 tại Jakarta, kết hợp 
những công nghệ kỹ thuật số mới nhất với việc triển khai bán lẻ hiện đại và 
nâng cao các tiêu chuẩn hình ảnh sắp đặt.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp
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